
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 3

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 Điện Hoàng Anh 64DCCD12

2 2 Đỗ Thế Anh 64DCCS01

3 3 Phạm Hoàng Anh 64DCCS01

4 4 Phan Ngọc Bích 64DCCS01

5 5 Lê Viết Chung 64DCCS01

6 6 Bế Đức Duy 64DCCS01

7 7 Nguyễn Vũ Đức 64DCCD12

8 8 Nguyễn Xuân Hải 64DCCD11

9 9 Lê Phú Hưng 64DCCD12

10 10 Vũ Văn Kiên 64DCCS01

11 11 Hoàng Minh Lâm 64DCCD12

12 12 Lường Tuấn Linh 64DCCD12

13 13 Bùi Hữu Hoàng Linh 64DCCS01

14 14 Tống Công Minh 64DCCS01

15 15 Hoàng Văn Nam 64DCCS01

16 16 Đồng Văn Nghị 64DCCS01

17 17 Phạm Viết Nhật 64DCCS01

18 18 Bàn Văn Phúc 64DCCD11

19 19 Vũ Công Sơn 64DCCD11

20 20 Nguyễn Văn Tình 64DCCS01

21 21 Đỗ Mạnh Tuấn 64DCCS01

22 22 Hoàng Tùng 64DCCS01

23 23 Trịnh Minh Trường 64DCCS01

Danh sách gồm 23 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH  THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI) 

Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thủy lực

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 12/01/1997 66DCCD11

2 2 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 05/08/1997 66DCCD12

3 3 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 29/08/1997 66DCCD11

4 4 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 07/05/1997 66DCCD11

5 5 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 16/12/1995 66DCCD11

6 6 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 04/08/1997 66DCCD12

7 7 66DCCD10044 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 26/03/1997 66DCCD11

8 8 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 28/02/1997 66DCCD11

9 9 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 21/07/1997 66DCCD12

10 10 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 31/08/1997 66DCCD11

11 11 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 16/02/1997 66DCCD11

12 12 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 20/08/1997 66DCCD11

13 13 66DCCD10040 NGUYỄN NGỌC LIÊM 11/05/1997 66DCCD11

14 14 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 03/12/1997 66DCCD11

15 15 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 14/02/1997 66DCCD11

16 16 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 25/12/1997 66DCCD11

17 17 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 03/11/1996 66DCCD11

18 18 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 21/11/1997 66DCCD12

19 19 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 13/04/1997 66DCCD12

20 20 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 28/02/1997 66DCCD11

21 21 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG 15/11/1997 66DCCD12

22 22 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1996 66DCCD11

23 23 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 01/10/1994 66DCCD12

24 24 66DCCD10011 NGUYỄN TIẾN TOÀN 09/04/1997 66DCCD11

25 25 66DCCD10257 NGUYỄN MINH TUẤN 21/11/1990 66DCCD12

26 26 66DCCD10103 LÊ XUÂN THÀNH 05/01/1996 66DCCD11

27 27 66DCCD10117 NGUYỄN MINH THƯ 31/03/1997 66DCCD11

28 28 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 09/09/1997 66DCCD12

Danh sách gồm 28 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thủy lực công trình

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCDD10142 TRẦN TRỌNG TUẤN ANH 11/03/1997 66DCDD11

2 2 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 25/10/1994 66DCDD11

3 3 66DCDT10052 NGUYỄN ĐỨC HẢI 28/02/1997 66DCDD11

4 4 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI 28/09/1997 66DCDD11

5 5 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG 12/09/1997 66DCDD11

6 6 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 17/03/1997 66DCDD11

7 7 66DCDD10183 LÊ TRUNG KIÊN 28/05/1997 66DCDD11

8 8 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 04/11/1997 66DCDD11

9 9 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 17/08/1997 66DCDD11

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Động lực học công trình

Địa điểm: 303A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 19/12/1993 64DCCD07

2 2 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 18/12/1995 64DCCD05

3 3 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 18/02/1995 64DCCD05

4 4 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 16/07/1995 64DCCD07

5 5 64DCCD2170 Võ Tiến Dũng 02/11/1995 64DCCD04

6 6 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 22/08/1995 64DCCD07

7 7 64DCCD2128 Bùi Đức Huân 01/02/1994 64DCCD07

8 8 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 24/06/1995 64DCCD05

9 9 64DCCD2079 Lê Nam Khánh 28/08/1991 64DCCD06

10 10 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

11 11 64DCCD2134 Đạu Đức Long 10/04/1995 64DCCD04

12 12 64DCCD2190 Lê Văn Long 18/08/1995 64DCCD04

13 13 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 08/07/1995 64DCCD05

14 14 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 14/05/1994 64DCCD05

15 15 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 14/12/1995 64DCCD06

16 16 64DCCD2138 Hạng A Minh 12/08/1995 64DCCD07

17 17 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 27/03/1994 64DCCD05

18 18 64DCCD2195 Chu Minh Phú 27/11/1995 64DCCD04

19 19 64DCCD2196 Vũ Bình Phương 03/09/1995 64DCCD04

20 20 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 10/10/1995 64DCCD05

21 21 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 12/12/1995 64DCCD06

22 22 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 21/11/1995 64DCCD07

23 23 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 13/02/1995 64DCCD04

24 24 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 09/12/1994 64DCCD05

25 25 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 09/03/1995 64DCCD04

26 26 64DCCD2097 Lê Sinh Thắng 24/02/1995 64DCCD06

27 27 64DCCD2202 Hà Văn Thành 29/09/1995 64DCCD04

28 28 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 24/08/1995 64DCCD05

29 29 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 20/11/1994 64DCCD07

30 30 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 26/02/1995 64DCCD05

31 31 64DCCD2214 Lê Quang Tư 24/07/1995 64DCCD04

32 32 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 10/01/1995 64DCCD07

33 33 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 25/01/1995 64DCCD05

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộpTT SBD Phách Điểm Mã SV

34 34 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 24/01/1995 64DCCD05

Danh sách gồm 34 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nguyên lý quy hoạch

Địa điểm: 304A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 05/01/1994 64DCDD01

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: An toàn lao động

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 65CCCD20199 Hàn Quý Hưng 20/03/1995 65CCCD11

2 2 65CCCD10976 Nguyễn Thái Linh 17/04/1996 65CCCD11

3 3 65CCCD10519 Lê Công Lương 16/04/1996 65CCCD11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị dự án đầu tư

Địa điểm: 502A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCCD10705 Tạ Ngọc Hòa 31/10/1996

2 2 65DCKX14231 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/01/1996

3 3 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 04/12/1996

4 4 65DCKX14423 Trần Thị Linh 30/03/1996

5 5 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 29/08/1996

6 6 65DCKX13606 Trần Hải Yến 12/11/1996

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Giao tiếp & đàm phán trong KD

Địa điểm: 401A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 66DLKT10259 TRIỆU THỊ THANH HƯƠNG 22/05/1991 66DLKT13

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu thép

Địa điểm: 501A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 07/02/1996 65DCCD11

2 2 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 06/07/1996 65DCCD12

3 3 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 10/09/1995 65DCCD11

4 4 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 27/03/1996 65DCCD12

5 5 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 24/08/1996 65DCCD11

6 6 65DCCD10720 Lê Anh Duy 17/10/1996 65DCCD12

7 7 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 26/11/1996 65DCCD12

8 8 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 24/09/1996 65DCCD12

9 9 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 14/11/1996 65DCCD11

10 10 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 08/02/1995 65DCCD12

11 11 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 21/05/1995 65DCCD11

12 12 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 26/06/1996 65DCCD12

13 13 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 15/02/1996 65DCCD11

14 14 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 06/01/1996 65DCCD12

15 15 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 12/09/1996 65DCCD11

16 16 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 18/08/1996 65DCCD12

17 17 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 20/01/1996 65DCCD11

18 18 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 17/08/1996 65DCCD11

19 19 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 15/02/1993 65DCCD12

20 20 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 10/11/1996 65DCCD11

21 21 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 25/03/1995 65DCCD11

22 22 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 20/01/1996 65DCCD12

23 23 65DCCD10722 Lý Văn Tý 02/05/1996 65DCCD11

24 24 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 29/06/1996 65DCCD11

Danh sách gồm 24 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thuế

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCKT10171 Nguyễn Thị Huyền Anh 06/09/1996 65DCKT11

2 2 65DCKT13634 Nguyễn Thị Thanh Bình 28/06/1996 65DCKT11

3 3 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 19/04/1996 65DCKT11

4 4 65DCKT12336 Ngô Thuỳ Dương 01/07/1996 65DCKT11

5 5 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 13/10/1996 65DCKT11

6 6 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 29/12/1995 65DCKT11

7 7 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 20/09/1991 65DCKT11

8 8 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 28/12/1996 65DCKT11

9 9 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 21/07/1996 65DCKT11

10 10 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 17/07/1996 65DCKT11

11 11 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 14/11/1996 65DCKT11

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thống kê kinh doanh

Địa điểm: 401A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCKT10271 TRẦN THỊ NGA 20/11/1997 66DCKT12

2 2 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 10/12/1997 66DCKT11

3 3 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 11/06/1997 66DCKT11

4 4 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 09/02/1997 66DCKT12

5 5 66DCKT10059 PHAN VĂN THẢO 29/02/1996 66DCKT11

6 6 66DCKT10118 HOÀNG THU THỦY 17/05/1997 66DCKT11

7 7 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 01/12/1997 66DCKT11

8 8 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/04/1997 66DCKT12

9 9 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN 24/08/1997 66DCKT12

10 10 66DCKT22984 NGUYỄN THỊ TOÁN 30/09/1997 66DCKT12

11 11 66DCKT10064 HOÀNG THỊ NGỌC MAI 11/02/1997 66DCKT11

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật liệu cơ khí

Địa điểm: 402A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 10/10/1995 65DCOT12

2 2 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 25/06/1996 65DCOT12

3 3 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 16/05/1996 65DCOT12

4 4 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 23/07/1996 65DCOT12

5 5 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 12/04/1996 65DCOT11

6 6 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 22/06/1996 65DCOT11

7 7 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 10/02/1995 65DCOT11

8 8 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 11/11/1996 65DCOT11

9 9 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 21/03/1994 65DCMX11

10 10 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 16/01/1996 65DCOT11

11 11 65DCMX12231 Phạm Văn Hữu 08/01/1994 65DCMX11

12 12 65DCOT31341 Trần Quang Huy 10/01/1996 65DCOT11

13 13 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 14/11/1995 65DCOT11

14 14 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 20/05/1996 65DCOT12

15 15 65DCOT12557 Nguyễn Trung Kiên 06/03/1996 65DCOT12

16 16 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 29/08/1996 65DCOT11

17 17 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 28/06/1996 65DCMX11

18 18 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 11/04/1996 65DCOT12

19 19 65DCOT11133 Đỗ Vân Long 10/10/1995 65DCOT12

20 20 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân 28/03/1996 65DCMX11

21 21 65DCOT13734 Đỗ Hữu Thiên Lý 15/07/1996 65DCOT12

22 22 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong 28/03/1996 65DCOT12

23 23 65DCOT11148 Kim Anh Quân 21/09/1996 65DCOT11

24 24 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 16/10/1995 65DCOT11

25 25 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân 18/11/1996 65DCOT11

26 26 65DCOT11189 Ngô Văn Quân 10/10/1995 65DCOT12

27 27 65DCOT11229 Nguyễn Hữu Quảng 07/11/1995 65DCOT11

28 28 65DCOT11158 Nguyễn Văn Quyết 08/09/1995 65DCOT12

29 29 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 09/07/1996 65DCOT11

30 30 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 15/03/1996 65DCOT11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Vật liệu cơ khí

Địa điểm: 403A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

31 31 65DCOT13739 Chu Đình Sơn 16/09/1996 65DCOT12

32 32 65DCOT11209 Nguyễn Văn Sơn 04/01/1996 65DCOT12

33 33 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 17/10/1996 65DCOT11

34 34 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái 26/09/1996 65DCMX11

35 35 65DCOT11141 Nguyễn Văn Thắng 05/02/1996 65DCOT11

36 36 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 15/12/1996 65DCOT11

37 37 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 14/09/1996 65DCOT12

38 38 65DCOT12556 Lê Văn Thanh 08/01/1996 65DCOT12

39 39 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 15/07/1996 65DCOT12

40 40 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 30/06/1996 65DCOT11

41 41 65DCOT11222 Lê Xuân Thành 07/10/1996 65DCOT11

42 42 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 12/01/1996 65DCOT12

43 43 65DCOT13585 Lê Văn Thành 28/05/1995 65DCOT12

44 44 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 22/11/1996 65DCOT11

45 45 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến 06/09/1993 65DCOT12

46 46 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 28/06/1996 65DCOT11

47 47 65DCOT13749 Nguyễn Văn Trường 05/04/1996 65DCOT12

48 48 65DCOT13274 Vũ Văn Tú 27/10/1996 65DCOT12

49 49 65DCMX10426 Nguyễn Quang Tú 09/06/1996 65DCMX11

50 50 65DCDD10958 Phùng Văn Tú 21/10/1996 65DCMX11

51 51 65DCOT11197 Lương Anh Tuấn 28/10/1996 65DCOT11

52 52 65DCOT11194 Nguyễn Công Tuấn 15/08/1996 65DCOT11

53 53 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 30/07/1996 65DCOT11

54 54 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn 21/09/1996 65DCOT12

55 55 65DCOT11185 Đinh Quang Tùng 25/07/1995 65DCOT11

56 56 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 24/02/1996 65DCOT11

57 57 65DCOT13584 Phùng Gia Tùng 15/04/1996 65DCOT12

58 58 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt 19/05/1995 65DCOT12

59 59 65DCOT12230 Đỗ Văn Vịnh 23/02/1995 65DCOT12

60 60 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 23/04/1996 65DCOT11

61 61 65DCOT33752 Trần Việt Vương 30/05/1996 65DCMX11

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 3

Địa điểm: 501A1 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 66DCHT10187 LÊ HOÀNG BÁCH 20/07/1997 66DCHT11

2 2 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 01/08/1997 66DCHT11

3 3 66DCHT10130 PHÙNG ANH NAM 17/06/1997 66DCHT11

4 4 66DCDT10113 LÊ QUANG NGHĨA 21/12/1997 66DCHT11

5 5 66DCHT10249 TRẦN THỊ THU 11/04/1997 66DCHT11

6 6 66DCDT10155 BÙI THU UYÊN 21/09/1997 66DCHT11

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Phân tích hoạt động kinh doanh

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 01/03/2017 Ca thi:  5

1 1 64DCKT2099 Vũ Thái Dương 10/04/1995 64DCKT09

2 2 64DCKT2100 Đặng Thị Hương Giang 29/04/1995 64DCKT09

3 3 64DCKT2101 Trần Văn Hà 64DCKT09

4 4 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng 08/04/1995 64DCKT02

5 5 64DCKT2105 Nguyễn Thị Minh Hằng 22/06/1995 64DCKT09

6 6 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh 05/09/1995 64DCKT03

7 7 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 10/07/1995 64DCKT02

8 8 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa 09/10/1995 64DCKT02

9 9 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng 05/10/1993 64DCKT03

10 10 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 05/01/1995 64DCKT03

11 11 64DCKT2073 Mai Khánh Linh 12/07/1995 64DCKT03

12 12 64DCKT2070 Phan Thế Linh 02/02/1993 64DCKT03

13 13 64DCKT2114 Nguyễn Thuỳ Linh 12/02/1995 64DCKT09

14 14 64DCKT2023 Lê Thị Mai 13/08/1994 64DCKT02

15 15 64DCKT2027 Nguyễn Tú Nga 04/10/1995 64DCKT02

16 16 64DCKT2124 Đặng Duy Phong 27/12/1995 64DCKT09

17 17 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa Phương 06/08/1993 64DCKT02

18 18 64DCKT2083 Lê Nguyễn Ngọc Phượng 04/01/1995 64DCKT03

19 19 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 11/09/1993 64DCKT03

20 20 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng 28/08/1994 64DCKT03

21 21 64DCKT2038 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/07/1995 64DCKT02

22 22 64DCKT2132 Đinh Hoài Thu 12/11/1995 64DCKT09

23 23 64DCKT2091 Phạm Thị Trang 26/10/1995 64DCKT03

24 24 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 02/10/1995 64DCKT09

25 25 64DCKT2045 Đào Thanh Tú 18/12/1995 64DCKT02

26 26 64DCKT2093 Nguyễn Hoàng Tùng 15/07/1994 64DCKT03

27 27 64DCKT2140 Nguyễn Tống Quang Vinh 18/09/1995 64DCKT09

28 28 64DCKT2141 Bùi Thị Hải Yến 03/09/1995 64DCKT09

29 29 64DCKT2109 Đỗ Thị Huế 08/10/1995 64DCKT09

Danh sách gồm 29 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV


